
 

 
 

BÁO GIÁ THÉP 
Cập nhật 12/05/2014. 

 

THÉP ĐẶC CHỦNG 
GIÁ  

(CHƯA VAT) 
GIÁ  

(VAT) 

Thép Tròn Trơn 
THIÊNKIM 

D10 - D12 14.500 15.950 

D14 – D25 14.300 15.730 

D27 - D30 14.500 15.950 

D35 - D40 14.700 16.170 

Thép Tròn Chuốt  
THIÊN KIM 

D10 - D12 15.500 17.050 

D13 – D28 15.300 16.830 

D30 - D41 15.800 17.380 

Thép Vuông Đặc 
THIÊN KIM 

10 - 12 14.500 15.950 

14 - 16 14.300 15.730 

18 - 20 14.500 15.950 

Thép Tròn Trơn 
TỔ HỢP 

D10 14.000 15.120 

D12 14.000 15.120 

D14 - D25 13.800 14.904 

Thép Vuông TỔ HỢP 10 - 18 14.000 15.120 

THÉP XÂY DỰNG   

POMINA HCM 

D6 - D8  14.280 

D10  13.950 

D12  13.780 

D14 - D22  13.800 

D25 – D32  13.910 

POMINA ĐÀ NẴNG 

D6 - D8  14.610 

D10  14.060 

D12  13.890 

D14 - D22  13.910 

D25 – D32  14.020 

TỔ HỢP 

D6 - D8 13.300 14.630 

D10 13.600 14.960 

D12 – 22 13.400 14.740 

ĐIỀU KHOẢN 

 Thanh Toán: Thỏa thuận. 
 Thời gian giao hàng: 

o Thép Thiên Kim: 10 – 15 ngày từ ngày nhận cọc. Bao cắt theo yêu cầu. 
o Thép Pomina    : 01 ngày từ ngày nhận cọc. 

 
LIÊN HỆ 

 Trụ sở Đà Nẵng: 0935 007 631  - 0511 3 73 88 99   
 Đại Lý HCM: 0916 222 888 – 0912.343.139  
 Đại Lý Đồng Nai: 0909 513 575 

 NHÀ MÁY THÉP THIÊN KIM VĂN PHÒNG – TP.HCM  ĐẠI LÝ THÉP – ĐỒNG NAI 
 

 A Đường 9A KCN Hoà Khánh, Q Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  A Indochina Park Tower - Só 4 Nguyễn Đình Chiểu - Q1 A Quốc lộ 1-Ấp Suối Cát1, H.Xuân Lộc, Đồng Nai 

 T  (0511) 373 8899  F (0511) 373 8889 T (08) 222 03035  F (08) 222 02210  T   (061) 3 743 753 - F (061) 3 743 795 

 E  sales@thienkimsteel.com.vn    W www.thienkimsteel.com.vn/ www.theptron.com Hotline: 0935.007.631  
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